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Tổng hợp kiến thức: Nguồn âm và Các môi trường

truyền âm

I. Nguồn âm

1. Nguồn âm là gì?

Định nghĩa: Những vật phát ra âm thanh được gọi là nguồn âm.

Ví dụ 1: Khi ca sĩ hát, dây thanh quản của họ rung động và phát ra âm

thanh. Vậy, dây thanh quản là một nguồn âm.

Ví dụ 2: Khi gõ vào mặt trống, mặt trống rung động và tạo ra tiếng trống.

Vậy, mặt trống là một nguồn âm.

Ví dụ 3: Một chiếc chuông đang reo là một nguồn âm.

2. Đặc điểm chung của các nguồn âm

Kết luận: Các vật phát ra âm thanh (nguồn âm) đều dao động.

Dao động là sự chuyển động qua lại quanh một vị trí cân bằng của vật. Khi vật

dao động, nó làm cho các lớp không khí xung quanh nó cũng dao động theo,

tạo ra sóng âm truyền đến tai ta.

Ví dụ 1: Khi ta gảy một dây đàn guitar, ta thấy dây đàn rung động (dao

động) rất nhanh và phát ra âm thanh. Nếu ta giữ chặt dây đàn, nó ngừng dao

động và âm thanh cũng tắt.
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Ví dụ 2: Đặt vài mẩu giấy vụn lên mặt trống. Khi gõ trống, ta thấy các mẩu

giấy nảy lên, chứng tỏ mặt trống đang dao động.

Ví dụ 3: Âm thoa là một dụng cụ tạo ra âm thanh chuẩn. Khi gõ vào âm

thoa, hai nhánh của nó dao động và phát ra âm. Nếu chạm nhẹ tay vào

nhánh âm thoa đang kêu, ta sẽ cảm nhận được sự rung động.

II. Sự truyền âm

1. Môi trường truyền âm

Âm thanh cần có môi trường vật chất để truyền đi. Âm thanh có thể truyền qua

các môi trường:

Chất khí: Không khí, hơi nước,...

Chất lỏng: Nước, dầu,...

Chất rắn: Thép, gỗ, tường bê tông,...

Cơ chế truyền âm: Khi nguồn âm dao động, nó làm các hạt (phân tử, nguyên

tử) của môi trường xung quanh dao động theo. Các hạt này lại truyền dao động

cho các hạt kế tiếp, và cứ thế, dao động âm được lan truyền đi xa. Khi sóng âm

truyền đến tai, nó làm màng nhĩ dao động, và ta nghe được âm thanh.

Ví dụ về truyền âm trong chất khí: Chúng ta nói chuyện và nghe được

tiếng của nhau là do âm thanh truyền qua không khí.

Ví dụ về truyền âm trong chất lỏng: Khi ở dưới bể bơi, ta có thể nghe

thấy tiếng động cơ của máy lọc nước. Cá heo, cá voi giao tiếp với nhau dưới

đại dương bằng sóng âm.
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Ví dụ về truyền âm trong chất rắn: Áp tai vào một đầu bàn gỗ, nhờ người

khác gõ nhẹ ở đầu kia, ta có thể nghe thấy âm thanh rất rõ vì âm truyền qua

gỗ.

2. Tốc độ truyền âm

Tốc độ truyền âm là tốc độ lan truyền của sóng âm trong một môi trường. Tốc

độ này phụ thuộc vào bản chất của môi trường (tính đàn hồi, mật độ) và nhiệt

độ.

Quy tắc so sánh: Trong cùng điều kiện, tốc độ truyền âm giảm dần theo thứ

tự:

vrắn > vlỏng > vkhí

Giải thích: Các phân tử trong chất rắn ở gần nhau và liên kết chặt chẽ hơn so

với chất lỏng và chất khí, do đó chúng truyền dao động cho nhau nhanh hơn.

Bảng so sánh tốc độ truyền âm trong một số môi trường (ước tính ở 20°C, 1 atm)

Môi trường Tốc độ truyền âm (m/s)

Không khí khoảng 343

Nước (ngọt) khoảng 1480

Thép khoảng 6100

Ví dụ 1: Khi có sấm sét, ta thường nhìn thấy tia chớp trước rồi một lúc sau

mới nghe thấy tiếng sấm. Đó là vì tốc độ ánh sáng (khoảng 300.000.000 m/s)

lớn hơn rất nhiều so với tốc độ âm thanh trong không khí.
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Ví dụ 2: Ngày xưa, để biết đoàn tàu hỏa có đang đến gần hay không, người

ta thường áp tai xuống đường ray. Vì đường ray làm bằng thép (chất rắn) nên

âm thanh từ bánh tàu truyền đi nhanh hơn và xa hơn trong không khí.

3. Môi trường chân không

Kết luận: Âm thanh không thể truyền được trong chân không.

Giải thích: Chân không là môi trường không có vật chất, tức là không có các

hạt để có thể truyền dao động âm. Vì vậy, sóng âm không thể lan truyền trong

chân không.

Ví dụ (Thí nghiệm): Đặt một chiếc chuông điện đang kêu vào trong một

bình thủy tinh kín. Ta vẫn nghe thấy tiếng chuông. Sau đó, dùng máy hút

chân không để hút dần không khí ra khỏi bình. Ta sẽ thấy tiếng chuông nhỏ

dần rồi mất hẳn, mặc dù vẫn thấy búa gõ vào chuông. Nếu cho không khí trở

lại vào bình, ta sẽ nghe lại được tiếng chuông.

III. Tổng kết

1. Vật phát ra âm thanh gọi là nguồn âm.

2. Đặc điểm chung của các nguồn âm là chúng đều dao động.

3. Âm thanh có thể truyền trong các môi trường chất rắn, chất lỏng và chất khí.

4. Âm thanh không thể truyền trong chân không.

5. Tốc độ truyền âm trong chất rắn lớn hơn trong chất lỏng, và trong chất lỏng

lớn hơn trong chất khí.
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